TRƯỜNG TIỂU HỌC ……….

BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
 NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: TIẾNG VIỆT ( Viết ) - LỚP 3


	Mạch kiến thức, 
kĩ năng
	Số câu,số điểm và câu số
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	
TL
	
TN
	TL
	

	Viết chính tả
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	4 đ
	
	
	
	
	4đ

	Viết văn
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	6 đ
	
	
	6đ

	

Tổng
	Số câu
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	2

	
	Câu số
	
	
	
	1
	
	2
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	4đ
	
	6đ
	
	
	10đ




TRƯỜNG TIỂU HỌC …………      ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC  KÌ I
		                                                        NĂM HỌC 2022 – 2023
  Họ và tên HS:..................................      	  Môn:TIẾNG VIỆT 3 (VIẾT). 
  Lớp:......                                    	Ngày kiểm tra : ..../ ...... /.......
     	                                    Thời gian: 55 phút (60 phút với HS tiếp thu chậm )


	Điểm

	Nhận xét của giáo viên
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..



I. Chính tả: (20 phút) 
Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: Tia nắng bé nhỏ (Từ Nhà của Na đến đem nắng cho bà.) sách Tiếng Việt 3 - Tập 1 - Trang 97)
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II.Tập làm văn ( 35 phút )
Em hãy viết đoạn văn tả ngôi nhà của mình ( từ 5 đến 7 câu)
* Gợi ý:
- Giới thiệu về ngôi nhà: Nhà của em ở đâu?
- Tả bao quát về ngôi nhà: về hình dáng, cảnh vật xung quanh.
- Tả đặc điểm ngôi nhà: Bên ngoài, bên trong.
- Nêu tình cảm của em đối với ngôi nhà.
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HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022 -2023 - MÔN: TIẾNG VIỆT 3 ( PHẦN VIẾT)

I.Chính tả nghe - viết  (4 điểm) (20 phút)
- GV đọc cho HS viết, thời gian HS viết bài khoảng 15 phút.
- Tốc độ đạt yêu cầu: 1đ
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 đ
- Viết đúng chính tả( không mắc quá 5 lỗi): 1 đ
- Trình bày đúng qui định, viết sạch đẹp: 1đ. ( có thể ngắt 0,5đ Trình bày  - 0,5đ viết sạch đẹp)
Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,…bị trừ 1 điểm toàn bài.
II.Tập làm văn (6 điểm) (35 phút)
+ Nội dung: 3 điểm
	HS viết được đoạn văn tả ngôi nhà của mình
+ Kĩ năng: 3 điểm
	Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm
	Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm
	Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm

